
Phụ lục 5 
CÁC ẤN PHẨM VÀ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ DÙNG CHO 

CUNG CẤP KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009 
 

I. KẾT QUẢ TỔNG HỢP SƠ BỘ 
 
1. Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009: Quá trình 
thực hiện và kết quả sơ bộ (8-2009). Báo cáo gồm 3 phần như sau:  

Phần thứ nhất mô tả quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 
2009, bao gồm: chuẩn bị và lập kế hoạch, tuyên truyền, thu thập thông tin và giám 
sát điều tra, xử lý và tổng hợp số liệu, đánh giá và thẩm định kết quả, kế hoạch 
công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009.  

Phần thứ hai đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản được tổng hợp thủ công ngay sau 
khi công tác điều tra tại địa bàn kết thúc, bao gồm tổng số dân chia theo giới tính, 
tỷ lệ tăng dân số bình quân năm thời kỳ 1999-2009, tỷ số giới tính, và mật độ dân 
số chia theo tỉnh/thành phố và thành thị/nông thôn.  

Phần thứ ba gồm phụ lục và phiếu điều tra.  
 
II. KẾT QUẢ SUY RỘNG MẪU 15% 
 
2. Hệ thống biểu suy rộng mẫu (2-2010) 

Đây là tập biểu số liệu chi tiết, tổng hợp cho cấp toàn quốc, cấp vùng và cấp 
tỉnh, chia theo thành thị và nông thôn. Hệ biểu này hiện đang lưu giữ tại Tổng cục 
Thống kê và Cục Thống kê các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.  
 
3. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu (6-
2010). Báo cáo này có 4 phần: 

Ngoài phần “Giới thiệu chung”, Phần I bao gồm 2 chương. Chương 1 trình 
bày chi tiết về quá trình tổ chức, chỉ đạo và thực hiện cuộc TĐT. Chương 2 mô tả 
phương pháp thiết kế, ước lượng và đánh giá kết quả điều tra mẫu. Phần II bao 
gồm 7 chương, phân tích các kết quả chủ yếu bao gồm: quy mô và cơ cấu dân số, 
mức sinh, mức độ chết, di cư và đô thị hóa, giáo dục và đào tạo, lao động và việc 
làm, nhà ở của hộ dân cư. Phần III đưa ra một số biểu kết quả điều tra mẫu. Phần 
IV gồm các phụ lục. 
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4. Cuốn sách bỏ túi “Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Một số 
chỉ tiêu chủ yếu” (6-2010) 

Trình bày ngắn gọn, in mầu, gồm một số chỉ tiêu quan trọng của cuộc Tổng 
điều tra được chọn lọc từ kết quả điều tra mẫu và kết quả điều tra toàn bộ. 

 
III. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TOÀN BỘ 
 
5. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả điều tra toàn bộ 
(6-2010) 

Tài liệu trình bày hệ biểu tổng hợp cho cấp trung ương, tỉnh và biểu dân số 
chia theo thành thị/nông thôn, giới tính và đơn vị hành chính cấp huyện. 
 
6. Atlas điện tử số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 (12-2010) 
 
7. Dự báo dân số Việt Nam thời kỳ 2009-2049 (12-2010) 

Dự báo dân số cho cấp toàn quốc, vùng và tỉnh.   
 
IV. CÁC CHUYÊN KHẢO CỦA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 
NĂM 2009 
 
8. Mức sinh và Mức chết (9-2010) 

Chuyên khảo này phân tích mức sinh, mức chết và xu hướng thay đổi trong 
các năm 1999-2009. 
 
9. Giáo dục và Đào tạo (9-2010) 

Chuyên khảo này phân tích tình hình biết chữ và trình độ học vấn của dân 
số; mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố kinh tế - xã hội và nhân khẩu học với 
giáo dục và đào tạo. Một số khuyến nghị được đưa ra nhằm góp phần nâng cao 
trình độ học vấn cho dân số nói chung và người lao động Việt Nam nói riêng. 
 
10. Cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi, tình trạng hôn nhân (9-2010) 

 Chuyên khảo tiến hành phân tích cơ cấu dân số theo giới tính-tuổi, tình trạng 
hôn nhân trong mối quan hệ với các đặc trưng nhân khẩu học và kinh tế - xã hội. 
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11. Di cư và Đô thị hoá (9-2010) 

Chuyên khảo này tiến hành phân tích quá trình di cư và đô thị hóa, gắn với 
các yếu tố kinh tế - xã hội và nhân khẩu học trong các năm 1999-2009; đồng thời 
đưa ra một số khuyến nghị chính sách về di cư. 
 
12. Tỷ số giới tính khi sinh (9-2010) 

 Chuyên khảo phân tích tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam qua kết quả điều 
tra mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 và các cuộc điều tra biến động dân 
số hàng năm, có so sánh với một số quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương. Một số khuyến nghị nhằm góp phần hạn chế tình trạng gia tăng tỷ số giới 
tính khi sinh cũng được đưa ra.  
 
V. CÁC ẤN PHẨM VÀ SẢN PHẨM KHÁC CỦA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN 
SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009 
 
13. Báo cáo hành chính (12-2010) 

 Tổng hợp các văn bản, quyết định, chỉ thị, tài liệu… về việc chuẩn bị, tổ 
chức, chỉ đạo, thực hiện, xử lý và công bố số liệu cuộc TĐTDS 2009.  
 
14. Bộ đĩa CD-ROM lưu trữ dữ liệu và phần mềm tra cứu kết quả điều tra mẫu 
và toàn bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở 2009 (9-2010) 
 
15. Đĩa CD ROM các xuất bản phẩm của Tổng điều tra 2009 (12-2010), bao 
gồm: các chuyên khảo, báo cáo kết quả điều tra mẫu, báo cáo kết quả toàn bộ, dự 
báo dân số, v.v… 
  
 
 
 
 
Thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ sau đây: 
Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. 
Điện thoại:  +84 4 38230100, 38433353;  
Fax:   +84 4 37339287;  
Email:  dansolaodong@gso.gov.vn 
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